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1. Quá trình hình thành cộng đồng ngưòi Việt tại Liên bang Nga

Ngay từ những năm 20 và 30 của thế kỷ XX, những nhà cách mạne Việt Nam 
đã có mặt ở Liên Xô hoạt động trong phong trào Cộng sản quốc tế. Khi cuộc Chiến 
tranh vệ quốc chốns phát xít Đức nổ ra, các chiến sĩ Việt Nam ở Matxcơva đã có 
mặt trong hàng ngũ Hồng quân bảo vệ thủ đô Matxcơva.

Sau thắng lợi của Chiến dịch Biên giới 1950, con đường sang Trung Quốc 
bước đầu được khai thông, Việt Nam đã gửi những lưu học sinh đầu tiên sang học 
tập tại Liên Xô, chuẩn bị cho đội ngũ các nhà khoa học xây dựng đất nước sau ngày 
kháng chiến thành công.

Nhiều thập kỷ về sau, đông đảo sinh viên sang Liên Xô học tập, đã hình thành 
nên một thế hệ trí thức Việt Nam với những phẩm chất ưu việt trên đất nước bạn. 
Trong nửa thế kỷ, Liên Xô trước đây và nước Nga sau này đã đào tạo cho Việt Nam 
một lực lượng trí thức đông đảo, ước tính khoảng hơn năm mươi ngàn người.

Nhưng đó chỉ mới là cơ sở ban đầu hình thành nên cộng đồng người Việt tại Nga.

Vào năm 1981, hợp tác lao động và hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Liên 
Xô được ký kết, theo đó, có hơn hai trăm ngàn công nhân người Việt Nam sang lao 
động tại Liên Xô trong những năm cuối thập kỷ 80, đầu 90 của thế kỷ XX.

Những người công nhân Việt Nam làm việc trong các nhà máy phân bố hầu 
khắp các thành phố của nước Nga và các nước Cộng hoà Liên Xô cũ. Họ là những 
người Việt Nam từ nhiều vùng, miền khác nhau, nhiều ngành nghề khác nhau, 
được lựa chọn về mặt tuổi đời, sức khoẻ, phẩm chất, học vấn và ra đi có tổ chức. 
Họ sang đây với mục đích lao động, học tập và kinh tế, hoàn toàn không vì một 
mục đích khác. Chính vì vậy, có thể nói, người Việt Nam tại Nga là một cộng đồng

* TS., Cộng tác viên khoa học Đại học Tổng hợp Matxcơva - Liên bang Nga.

127



VIỆT NAM HỌC - KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TÉ LÀN THỨ TƯ

lành mạnh, có nhiều nét tương đồng với cộng đồng người Việt Nam ở các nước 
Đông Âu.

Tất cả công nhân Việt Nam làm việc tại các nhà máy và cône xưởng đều sống 
tập thể trong các ký túc xá, được gọi là ốp (tên viết tắt từ chữ ký túc xá OỐUHOKHTH6 
trong tiếna Nga). Từ sau năm 1992, Liên Xô tan rã, hàne loạt nhà máy phá sản, hợp 
đồng lao động của công nhân Việt Nam và các nhà máy chấm dứt; rất nhiều nhà 
máy không thể trả lương cho công nhân, không có vé máy bay cho công nhàn về 
nước. Trước tình thế đó, một bộ phận không nhô công nhân Việt Nam quyết định ở 
lại làm ăn, sinh sổna ỏ' Nga. Hoạt động mưu sinh chính của họ là kinh doanh, buôn 
bán, phù hợp với tình hình cơ chế thị trườne Nga vừa được khai sinh.

Số lượna người Việt Nam ở lại làm ăn vào những năm từ 1992 đến giai đoạn 
khủna hoảng 1998 ước tính khoảng 150.000 người (số lượng người Việt ở Mĩ là 
1.860.000 ngưòi, ở ú c  159.000 người, ở Pháp 250.000, ở Đài Loan 210.000 neười...).

Từ năm 1992 đến 2001 chỉ riêng Matxcơva đã có tới 16 ốp Việt Nam, mồi ốp 
cư ngụ từ 500 - 700 người, có khi đến hơn 2.000 người. Các ốp trở thành những xã 
hội Việt Nam thu nhỏ, gọi là những thương xá, vừa là nơi ở, sinh hoạt, vừa là địa 
điếm kinh doanh. Nhữna địa danh như Đôm 5, Ben Thành, Xocol, Xaliut, Búa 
Liềm, Sông Hồng, Togi, Thuỷ Lợi, Chợ Vòm... đã trở nên nối tiếng và được coi như 
là những chiếc nôi đầu tiên của cộng đồng người Việt.

Sau một phần ba thế kỷ tính từ năm 1981, ba thế hệ của người Việt đã có mặt 
làm ăn, sinh sống, học tập ở Nga.

Thế hệ thứ nhất là những người thanh niên trở về từ chiến trường, các công 
trường, nhà máy, đồng ruộng... sang lao động ở Liên Xô những năm 80 của thể kỷ XX 
ở độ tuổi trên dưới đôi mươi. Giờ đây, họ đã bước vào ngưỡng của tuổi nghỉ ngơi, 
hưu trí.

Thế hệ thứ hai, chủ yểu là sinh viên sinh tại Nga, hoặc sang Nga học tập. Đây 
là thế hệ được tiếp nhận song hành hai ngôn ngữ. hai nền văn hoá Nga - Việt, được 
trực tiếp học tập tại các trường đại học Nea.

Thế hệ thứ ba là học sinh phổ thông, mẫu giáo học ở trường Nga, nói tiếng 
Nga. hiểu biết thiên nhiên, con người và phong tục, tập quán Nga từ thuở lọt lòng. 
Mặc dù sinh ra, lớn lên ở Nga, nhưng do chính sách đối với người nước ngoài của 
Liên bang Nga còn có nhiều bất cập. nên đa phần các cháu thay vì mang quốc tịch 
Nga, thì vẫn mang quốc tịch Việt Nam theo bố mẹ.

Ba chục năm qua, nước Nga mới vẫn chưa có một quy chế hợp thức hoá lâu 
dài cho người nước ngoài, trons đó có người Việt. Hộ khẩu người Việt chủ yếu
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đăng ký theo từng năm một. Hầu hết các ốp đã bị giải tán từ đầu năm 2000 do 
không phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của chính quyền về phương thức tổ chức 
kinh doanh và các đòi hỏi nghiêm ngặt về phòng cháy, chữa cháy, về sự vãn minh 
cư trú.

Những khu tập thể Ngoại giao đoàn vốn trước đây chỉ dành cho đối tượng 
ngoại giao, đã cho phép người nước ngoài thuê lại để ở, đã thay thế vai trò các ốp và 
lại trở thành nơi cư trú mới của cộng đồng người Việt tại thủ đô Matxcơva..

2. Tổng quan tình hình, đặc điểm văn hoá - xã hội của cộng đông người 
Việt tại Liên bang Nga

Hiện tại, sinh kế của người Việt tại Nga bao gồm ba phương thức chủ yếu: 
kinh doanh, dịch vụ và sản xuất.

Hệ thống dịch vụ manh nha từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, đầu tiên là 
dịch vụ giấy tờ, dịch vụ nhà ở, nhà hàng, dịch vụ hải quan, hàng hoá. Gần đây, dịch 
vụ lao động, naân hàng, phát triển song song với nhu cầu hoạt động thương mại.

Khoảng đầu những năm 2000, người Việt ở Nga đi vào sản xuất hàng tiêu 
dùng, chủ yểu là sản xuất giày dép, may mặc, trồng rau và chăn nuôi.

Song phương thức quan trọng nhất đảm bảo cho cuộc sống người Việt đó là 
kinh doanh, mua bán. Khoảng 85 đến 90% người Việt tại Nga hoạt động kinh doanh
tại các chợ bán buôn và bán lẻ.

Người Việt được đánh giá là lực lượng phân phối hàng hoá đông đảo và hiệu 
quả nhất ở Nga, mặc dù đại đa số người Việt xuất thân từ nông thôn, không có 
truyền thống, kinh nghiệm buôn bán, thương trường.

Dù không hề có một quy định bằng văn bản nào, nhưng mặt hàng người Việt 
kinh doanh trong ba mươi năm qua và cả trong tương lai, chủ yếu là hàng may mặc 
và tiêu dùng. Những hàng hoá man2, tính độc quyền như rượu, bia, thuốc lá, mĩ 
phẩm, vàne; bạc và văn hoá phẩm... khôna, nằm trong quỹ đạo kinh doanh của người 
Việt tại Nga.

Áp lực công việc của neười Việt buôn bán tại các chợ ở Nga, nhất là 
Matxcơva rất căng thắng và phải chịu áp lực rất lớn. Thời gian làm việc thực tế của 
những người buôn bán nhỏ dao động từ 350 ngày đến 360 ngày một năm, mỗi ngày 
làm việc từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều trons những điều kiện thời tiết và môi trường 
khá khắc nghiệt. Sự cần cù và ý chí của người Việt hiếm có một cộng đồng nước 
ngoài nào ở Nga sánh được.

Theo thốne kê SO' bộ, khoảng hơn 80% người Việt ở Nga sống trong các ốp; 
khoảng 17% thuê căn hộ và khoảne gần 3% có điều kiện mua nhà. Người Việt thích
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Sống co cụm trong các ốp, một phần là lí do an ninh, một phần do thói quen sống 
theo kiểu sinh hoạt tập trung mang tính đồng hương, làng xã. (Hiện chưa có một 
con số thống kê đầy đủ, ở các thành phố như Volgaerat, Ekaterinburg, Kraxnodar, 
Piachigorxk, Kazan, Vladimir... đặc biệt là Matxcơva, số neười Việt đã mua nhà riêng 
là bao nhiêu, nhưng số lượng hãy còn rất ít, xấp xỉ 2,5 đên 3%).

Trong các ốp, các căn hộ mà naười Việt thuê đa phần chật chội; sinh hoạt 
thuần tuý theo kiểu Việt Nam từ món ăn, chế biến, giờ eiấc sinh hoạt và các thói 
quen địa phương.

Đặc điểm nổi bật của người Việt ở Nga là tính thiếu on định. Lý do đầu tiên là 
do sự khó khăn trons việc hợp thức cư trú. Trong khi ở các nước châu Âu, như 
Ba Lan, See, Đức... phần lớn người Việt đã trở thành công dân nước sở tại, được 
đối xử một cách bình đẳng, thì ở Nga vẫn chưa có một quy chế và lộ trình luật pháp 
cho việc hợp pháp hoá người nước ngoài.

Những người Việt ở Nga hoặc là đăng ký hộ khẩu theo từng năm, giấy tờ xe 
cộ, bảo hiểm y tế, visa theo đó, cũng chỉ từng nãm một. Hình thức thứ hai là đăng 
ký ba năm, bước chuyển tiếp lên làm thẻ xanh tạm trú. Sau khi có thẻ xanh, từ hai 
năm trở lên sẽ được xét đế nhận hộ chiếu công dân Nga.

So với năm năm trước, bây giờ tình hình đăng ký hộ khấu cư trú đã dề dàng 
hơn, nhưng thực tế, người Việt vẫn gặp rất nhiều khỏ khăn. Điều đó làm hạn chế rất 
lớn tới quá trình hội hập về phương diện văn hoá với nước sở tại.

Nhừns năm 90 của thế kỷ XX, thông tin báo chí của neười Việt tại Nga vô 
cùng thiếu thốn. Nguồn tin chủ yếu là báo chí từ trong nước gửi sang qua con 
đường chính thức của đại sứ quán bằng máy bay hàng tuần với số lượng ít ỏi, chủ 
yếu là báo Nhân dân. Lúc này VTV4, kênh thônẹ tin đối ngoại của Đài Truyền hình 
Việt Nam chưa đưọ'c thực hiện, internet chưa có, đại đa số lao động người Việt tại 
Nga khôns đọc được báo Nga.

Trong bối cảnh đó, một số tờ báo tư nhân của người Việt ra đời. Những tờ báo 
nàv, ban đầu không đăng ký, chỉ dịch một vài bản tin đáng chú ý từ báo Nga và báo 
nước ngoài, in copi ra các trang A4 với số lượng vài trăm bán và đem bán ở các 
chợ. Những năm sau. các tờ báo này được cải tiến liên tục, có đăng ký về phía Nga, 
in ấn đẹp, gồm 106 trang, có sổ lượng tương đối lớn, phát hành 26 ngày trong tuần 
tại Matxcơva và các thành phố lớn. Những tờ báo nàv lav tin từ nguồn báo điện tử 
trên mạng, cộng với một số tin dịch từ các báo Nga, với mục đích kinh doanh, đã 
cung cấp thông tin cho cộng đồng, nhìn chung là lành mạnh và hữu ích. Hiện tại có 
4 báo giấy đang hoạt động {Nhật báo, Niềm tin, Tin tức thị trường, Nhân hoà) trong 
số 28 báo đã từng ra đời và chấm dứt hoạt động bởi lí do kinh tế.

130



QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI LIÊN BANG NGA.

Các trang websites tại Nga có một vai trò tích cực, nhanh nhạy trong thông tin 
và là những trang có uy tín về nghề nghiệp, như baonga.com, mekongnet.ru, 
hoidoanhnghiep.ru, nguoibanduong. net...

Nhìn chung, sau một thời aian thiếu thốn, với sự ra đời của internet, TV4, sự 
hoạt độno tích cực của mảng báo chí của naười Việt tại Nga đã đáp ứng tương đối 
đầy đủ nhu cầu của cộne đồns.

Trone số các hiệp hội xã hội và nehề nehiệp ở Nea được thành lập từ hai chục 
năm qua như Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội Doanh nehiệp, Hội Khoa 
học kỹ thuật, thì Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Liên bans Nga có một vai trò 
đáng kể trong lĩnh vực văn hoá với những sáng tác đa dạng được đăng tải trên Tạp 
chí Người bạn đường ra đời từ năm 1993. Gần ba chục tác phẩm thơ, tiểu thuyết, 
truyện ngắn, âm nhạc chủ yếu in ấn trong nước và tại Liên bang Nga, được công 
chúne bạn đọc trong nước và quốc tế đánh giá cao.

ở  Matxcơva và các thành phố lớn, có các ban nhạc trẻ người Việt như ban 
nhạc Bốn mùa, Trúc xinh, Văn Lang, Nắng thuỷ tinh... được thành lập một cách tự 
phát, vừa mang tính kinh doanh vừa mang tính phục vụ, với các ca sĩ thường được 
đào tạo từ các trường âm nhạc. Các bài hát Việt, dân ca và nhạc Nga luôn được các 
ban nhạc chú trọng và chiếm được cảm tình của khán giả các thế hệ.

Theo thoả thuận giữa Bộ Văn hoá hai nước Nga và Việt Nam, hàng năm đều 

tổ chức Ngày Văn hoá tại mỗi nước. Ngày Văn hoá Việt Nam lần đầu tiên được tổ 
chức vào tháng 7 năm 2002 tại Matxcơva, và từ bấy đến nay, các hoạt động này 
được diễn ra liên tục, có tác dụng trao đổi văn hoá, củng cố tình hữu nghị và tăng 
cường sự hiểu biết của nhân dân Nga đối với Việt Nam.

Mảng du lịch, ẩm thực cũng là một thứ "giáo cụ trực quan" theo đúng nghĩa 
của nó, đưa hình ảnh con người, đất nước Việt Nam đến với một bộ phận công 
chúng thuộc tầng lớp trung lưu Nga, có sức lan toả và thuyết phục rất lớn, góp phần 
mở đường cho văn hoá Việt Nam bước vào xã hội Nga. Có gần một chục nhà hàng 
Việt cắm rễ tại đất Nga; khoảng gần một chục công ty du lịch Việt - Nga được ra 
đời và củng cố, phát triển mạnh từ khoảng đầu năm 2000 đến nay đã và đang đưa 
hàng chục ngàn người Nga sang thăm Việt Nam và ngược lại.

Dù sống ở Nga, nhưng các tập tục cưới xin của người Việt đều trung thành với 
truyền thống Việt Nam. Sau các hình thức chạm ngõ, xin dâu, việc tổ chức lễ cưới 
thường diễn ra ở các nhà hàng, có ca nhạc Việt, các món ăn Việt, có phát biểu của 
các cơ quan, gia đình, bè bạn. Hình thức cưới hỏi kiểu châu Âu và Nga mặc dù 
được giới trẻ quan tâm, nhưng chỉ được tiếp thu ở góc độ văn hoá nhất, đó là việc
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các bạn trẻ trong ngày tổ chức lễ cưới, thường đến đài liệt sĩ vô danh, đến Quảng 
trường Đỏ để đặt hoa.

Những người Việt Nam là Phật tử hay không phải là Phật tử, nhưng trong các 
hoạt động lễ nghi, dù không ý thức, họ đồng nhất việc thờ cúng gia tiên với việc thờ 
Phật. Tuyệt đại đa số người Việt tại Nga, từ các gia đình đến các văn phòng kinh 
doanh đều lập bàn thờ gia tiên và cúng vào ngày sóc, vọng, lễ tết. Các việc tang tế 
dù diễn ra tại Nga, nhưng vẫn thực hiện theo truyền thống Việt Nam. Sự tự xuất 
cảng hình thái vãn hoá này, có thể gọi là một hình thức bảo tồn văn hoá tâm linh 
Việt một cách tự thân, có một giá trị và ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc.

So với các cộng đồng Âu - Mỹ, và thậm chí so với Ưkraina, neười Việt tại
Nga thiệt thòi hơn trong việc hợp thức hoá, điều đó dẫn đến sự thiếu ổn định, cuộc 
sống mang tính tạm bợ. Gần 100.000 người Việt tồn tại đến hơn một nửa đời người 
tại Nga, nhưng vần chưa được phép xây dựng một ngôi chùa Việt Nam; và ở Nga 
chưa có nhà văn hoá Việt Nam.

Những điều này sẽ tác động trực tiếp và lâu dài tới quá trình hội nhập của
cộng đồng Việt vào môi trường văn hoá xã hội của nước Nga.

3. Những thử thách trong quá trình hội nhập

Hội nhập (HHTerpauHH) là quá trình tất yếu đối với người nước ngoài sống ở 
nước sở tại. Việc hội nhập nhanh hay chậm, phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố thời gian, 
văn hoá, kinh tế và sự hỗ trợ chính sách của hai nhà nước.

Có thể nói, so với cộng đồng các nước đang sinh sống tại Liên bang Nga, từ 
các nước SNCi cũ, thi người Việt Nam có sự hội nhập rất nhanh chóne.

Trước hết, mặt thuận lợi nhất là hai nước Việt Nam và Liên Xô và sau này là 
nước Nga, có mối quan hệ truyền thống hơn 60 năm. Trong suốt quãng íhời gian ấy, 
văn học, âm nhạc, hội hoạ, điện ảnh Xô Viết đã được truyền bá rộng rãi tại Việt 
Nam và có ảnh hưởng sâu sẳc tới các thế hệ thanh niên trong chiến tranh và xây 
dựng đất nước. Đặc biệt tiếng Nsa được coi ỉà ngoại ngữ chủ đạo được dạy trone 
các trường chuyên ngữ và đại học, là công cụ chủ yếu để học sinh, sinh viên học 
tập, nghiên cứu khoa học, tìm hiểu đất nước và con người Nga.

Hơn năm chục ngàn sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh được đào tạo tại 
Liên Xô và nước Nga sau này, dù họ sống trong nước hay ở Nga, cũng được coi là 
một yếu tố quan trọng gián tiếp hay trực tiếp thúc đẩy quá trình hội nhập của người 
Việt tại Nga.

Theo Hiệp định lao động và hữu nghị được ký kết năm 1981, những công nhân 
Việt Nam sang lao động tại hầu khẳp các thành phố lớn của Liên bang Xô Viết.
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Mặc dù Số lượng thời gian dành cho việc học tiếng N sa  không nhiều, nhưng hầu hết 
công nhân Việt đều có thể eiao tiếp một cách đơn giản, mans tính tình huốnạ bằng 
tiếng Nga. Điều này khác với cộng đồns Truns Quốc, Ấn Độ, Apganistarụ.. khi đến 
với nước Nga. hành trang ngôn ngừ bản địa của neười nhập cư hoàn toàn trống vắng.

Và một điều quan trọng hon hết, những nsười Việt Nam đều dành cho nước 
Nsa. nhân dân N sa  một sự trân trọng, một tình cảm yêu mến, thuỷ chung. Ngưò'i 
Việt luôn đưọ'c người Nga nhiều thế hệ trân trọne vì sự lao động cần cù, sự khiêm 
nhường và ham hiểu biết. Văn hoá Nga có nhiều nét tươne đồns với văn hoá Việt.

Đó là nhừng lý do thuận lợi cho cuộc hội nhập của người Việt Nam ở nước 
Nga trone một phần ba thế kỷ qua. Người Việt hiểu được phone tục tập quán nhân 
dân Nga, chấp hành pháp luật nước sở tại, găn bó với đất nước Naa, nắm bắt được 
những sự kiện, những biến động quốc gia và có những kiến thức xã hội cần thiết.

Một bộ phận người Việt có kinh tế ổn định, thành lập những công ty, những 
trung tâm có pháp nhân Nga, từng bước hoà nhập vào dòng chảy thương trường Nga.

Học sinh, sinh viên Việt Nam tại Nga là thế hệ có tốc độ hội nhập nhanh nhất 
nhờ nắm vững ngôn ngữ, có tri thức cuộc sống mới và trong tương lai họ có sự ổn 
định nhất về mặt sinh kế tại Nga.

Theo Bách khoa mở Wikipedia thì người Việt ở Liên bans, Nga là cộng đồng 
dân tộc thiểu số lớn thứ 72 ở Nga (theo cuộc điều tra dân số 2002, tuy nhiên điều 
này cần được kiểm chứng lại - NHH)... Nhưna theo các ước tính không chính thức, 
con số đó có thể từ 100.000 đến 150.000 người nên việc xếp hạne có thay đổi. So 
với các cộne đồng khác, cộng đồne người Việt được đánh giá rất cao về tốc độ phát 
triển, về tiềm năng kinh tế và khả năng thích nehi. Cộng; đồng người Việt có một uy 
tín và vị thế tươna; đối cao trong các cộng đồng nhập cư, điều đó đưọ’c người Nga và 
chính quyền sở tại thừa nhận.

Trong nhiều năm gần đây, số lượng các vụ phạm pháp của người nước ngoài 
tại Nea chiếm tới gần một phần ba tổng số các vụ được khám phá, nhưng trong sô 
đó, số vụ phạm pháp hình sự của người Việt chỉ chiếm 1,2%. Điều đó muốn nói lên 
rằng, người Việt không nằm trong số các cộng đồne nhập cư đáng chú ý về mặt 

hình sự.

Tuy vậy, có những rào cản tồn tại nhiều năm đã và đans là một trở ngại lớn 
cho quá trình hội nhập.

Khoảng 5% người Việt tại Nga sử dụnẹ thành thạo tiếng Nga; gần 55% chỉ sử 
dụng được ngôn ngữ giao tiếp trons sinh hoạt, kinh doanh và hơn 45% rất khó khăn
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trong việc trao đổi thông tin. Tronẹ ba thế hệ, thì thế hệ thứ nhất, trình độ tiếng Nga 
nói chung rất hạn chế, do đó khi ở lại làm ăn tại Nga, họ gặp phải khó khăn trong 
vấn đề giao dịch với người Nga. Hầu như rất ít người có thế đọc báo, nghe đài và 
các thône tin bằng tiếng Nea.

Trone hai thập niên trở lại đây, naười Việt sang Na;a theo các con đường tuyển 
mộ của các cône ty, trình độ học vấn của họ không done đều và có xu hưóns giảm 
sút. Khi sang Nga, họ không hề được biết về phong tục, tập quán, không biết tiếng 
Nga, việc thâm nhập vào một xã hội công nshiệp đối với họ đều không hề có sự 
chuẩn bị. Trons bối cảnh đó, trone một thời gian dài, dường như họ buộc phải đứng 
ra một bên lề của lộ trình, khó thâm nhập vào nhữne hoạt động của xã hội Nga.

Bên cạnh đó, sự trì trệ, bảo thủ của những tập quán phương Đỏng về phươns 
diện sinh hoạt tùy tiện, gây ra những mặc cảm, khó chấp nhận cho cư dân sở tại. Áp 
lực thời gian trong công việc của người Việt và những vấn đề sinh kế làm cho người 
Việt ít có thời gian đến được những bảo tàng, danh lam, thắng cảnh, chưa có thói 
quen tham gia các sinh hoạt văn hoá của nhân dân Nga. Chưa có một thốns; kê xã 
hội học về số lượng neười Việt hàn? năm đến bảo tàng, đến các nhà hát, đi du lịch... 
nhưng chắc chắn con số này rất khiêm tốn.

Việc đăng ký tạm trú, thường trú tại Nga tương đối khó khăn do chưa cỏ một 

quy chế chính thức về mặt nhà nước đổi với neười nước ngoài nói chung và người 

Việt nói riêng, số  đông người đăng ký hộ khẩu thườna thực hiện theo chế độ từne 

năm một, nên khi hết thời hạn, người lao động chưa có điều kiện đăng ký tiếp, họ 

lập tức trở thành người bất hợp pháp.

Sổ lượng này tăng lên theo cấp số cộng và theo thời gian, vì vậy, đây là một 
yếu tố tác động rất tiêu cực tới quá trình hội nhập mà chưa có ỉời giải (ở Mỹ và 
Ba Lan trong thời vừa qua đã thông qua quyết định ân xá người nhập cư bất hợp 

pháp với số lượng lớn - NHH.).

Trong thời gian eần đây, đặc biệt sau khi nền kinh tế thế giới bước vào giai 

đoạn khủng hoảng, kinh tế ở Nga cũng rơi vào tình hình khó khăn, cộng đồng người 
Việt cũng chịu nhiểu tổn thất, nhất là sau khi chợ Cherkizov, trung tâm buôn bán 

lớn nhất nước Nga tan võ. Nhiều vụ bùna nợ, chiếm đoạt vốn, lừa đảo, nhiều vụ làm 

ăn trái phép trone lĩnh vực kinh doanh và sản xuất của một số doanh nhân và tiểu 
chủ bùng phát trong thời gian bốn năm qua, đã làm cho hình ảnh Việt bị tôn thất 
trên các phương tiện thông tin đại chúns. Nó là một hồi chuôna dài báo động, 
nhưng các biện pháp khắc phục vẫn tỏ ra chưa có hiệu quả cao.
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Song song với tốc độ hội nhập, còn phải tính đến việc bảo tồn văn hoá Việt ở 
nước nsoài. Việc thiếu một không gian tôn aiáo như khôna có chùa chiền, khône có 
nhà văn hoá. và không có các lớp dạy tiếnR Việt sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới 
việc hội nhập của nRười Việt tại Nga. Dường như một bộ phận của cộng đồng chưa 
đánh giá hết tầm quan trọne của tiếng Việt trong việc khẳng định vị thế, tạo nên sự 
ổn định lâu dài và bảo tồn giá trị Việt cho các thế hệ trên đất Nsa.

Tại Matxcơva và các thành phố khác, đã từng có các lớp dạy tiếng Việt, nhưng 
quy mô nhỏ và không có kế hoạch dài hạn, tính ổn định thấp, nên lớp học tồn tại lâu 
nhất khoảng gần hai năm, lớp ít nhất là một tháng. Hiện tại, ở Nga không có lớp dạy 
tiếng Việt theo đúng nghĩa của nó, cho con em người Việt. Được biết, vào thời điểm 
này, ở Matxcơva vừa mở ra một câu lạc bộ cho trẻ em sinh hoạt, đồng thời kết hợp 
với việc dạy tiếng Việt, nhưng với quy mô nhỏ chỉ vài chục em tham gia, nó chưa 
tương xứng với sổ lượng, tầm vóc và sự hoạch định về tính bền vững.

Do những khó khăn khách quan, chủ quan nên việc mở ra một lớp tiếng Việt 
trên đất Nga đòi hỏi một sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan hữu quan trong nước và 
cộng đồng người Việt tại Nga.

Mặc dù ẩm thực Việt được đánh giá cao tại Nga, rìhưng số lượng các nhà hàng 
vẫn quá ít ỏi, không đủ sức cạnh tranh với sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống 
nhà hàng Trung Quốc, Nhật Bản, Italia, Mỹ... Ớ Matxcơva và các thành phố khác 

đã từng có tới gần hai chục nhà hàng, nhưng do mặt bằng phải thuê mướn, vẫn chưa 
được đầu tư thích đáng về quy mô và chất lượng. Bên cạnh đó, việc quảng cáo chưa 
được chú trọng, nên thương hiệu Việt vẫn còn mờ nhạt. Thế mạnh này của người 
Việt chưa được phát huy như ở các thành phố Paris, Berlin, London, thậm chí cũng 
chưa bàng ở một thành phố nhỏ như Brussels.

Ngoài ra, các vấn đề xã hội khác như sự tan vỡ của các gia đình do điều kiện 
sống xa cách, các vụ li hôn ngày càng nhiều; các lối sống lành mạnh đang bị xói mòn 
và xâm thực bởi sự tiếp thu thiếu chọn lọc của giới trẻ; và đặc biệt là vấn đề sức khoẻ 
cộriR đồng do lao động ở môi trường khắc nghiệt và thời gian vật chất trong lao động 
phổ thông quá cao, không phù họp với mặt bằng và quy định pháp lí, đang là vật cản 
đối với quá trình hội nhập của cộng đồng người Việt vào xã hội Nga.

Neu như ở các nước châu Âu, châu Mỳ, đã có nhiều neười Việt nhập cư được 
làm việc ở các cơ quan của chính quyền như cảnh sát, viện kiểm sát, thậm chí trong 
nội các chính phủ, thì ở Nga, có thể nói là chưa có một người Việt nào có mặt trong 
bộ máy của chính quyền sở tại, mặc dù trone số những người Việt tại Nga có rất 
nhiều tài năng chuyên môn về các phương diện khoa học và văn hoá.
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Trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá của xã hội Nga. người Việt chỉ 
mới tham gia, có mặt ở bước ban đầu. Hi vọng cùng với thời gian, trong quá trình 
hội nhập, người Việt sẽ từng bước có một vai trò đáng kể đối với cuộc sốns và xã 
hội Nga.

4. Kết luận

Như chúng tôi đã trình bày, quá trình hội nhập đòi hỏi các yếu tố: thời gian, 
văn hoá và tiềm năng kinh tế của cộng đồng người Việt tại Nga.

Bên cạnh đó, cần có một sự quan tâm cụ thế hơn của các cơ quan hữu quan tới 
tính đặc thù của neười Việt tại Nga, so với các cộne đồng các nước Đông Âu. Sự hồ 
trợ tích cực về chính sách của hai nhà nước, các quan hệ và các hoạt độne ngoại 
giao sẽ có tác động trực tiếp tới cuộc hội nhập này.

Việc sớm tổ chức một cuộc hội thảo mang tầm quốc gia bao gồm các vấn đề 
kinh tế, văn hoá, xã hội... để tìm ra một phươne; thức hữu hiệu về sự ổn định, hội 
nhập của người Việt tại Naa trong tình hình hiện nay là cần thiết và cấp bách.
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